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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này đạt 

1.728.7 USD/tấn, tăng 1% so với tuần trước và thấp hơn 18% so với 

cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 1.735 USD/tấn, giá 

thấp nhất là 1.718 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần qua 

đạt 2.829 USD/tấn, tăng 4,8% so với tuần trước và thấp hơn 5,2% 

so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 2.870 

USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.782 USD/tấn [1]. Giá tăng 
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trong thời gian gần đây là do thông tin về sự sụt giảm nguồn cung cà 

phê từ Brazil [2]. 

Ngân hàng Commerzbank cho biết, xuất khẩu cà phê giảm tại Brazil 

sẽ làm giảm lượng cà phê dự trữ đang ở mức rất cao tại các quốc 

gia tiêu thụ [3]. Công ty tài chính Hackett Financial Advisors dự báo, 

sản lượng cà phê của Brazil có thể sẽ ở mức thấp hơn mức 60 triệu 

bao dự đoán trước đó, do tình hình thời tiết vài tháng gần đây có 

nhiều bất lợi tại các vùng trồng cà phê [4]. 

Theo thông tin từ Bộ thương mại Indonesia, xuất khẩu cà phê nước 

này trong tháng 12/2017 giảm 71% chỉ còn 144.152 bao so với năm 

ngoái. Như vậy trong 3 tháng đầu niên vụ 2017/18 Indonesia chỉ xuất 

khẩu 1.094.527 bao, giảm 67% so với cùng kỳ niên vụ 2016/17 [10]. 

Tồn kho tại các khu vực Bắc Mỹ vào cuối tháng 12/2017 là 1,252 

triệu tấn. Các nước tiêu thụ lớn đang có mức dự trữ khoảng 1,5 triệu 

tấn theo các chuyên gia mức này đủ duy trì cho nhu cầu tiêu dùng 

trong vòng 4 tháng nữa [2]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này tăng nhẹ so với tuần 

trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 36.652 đ/kg, tăng 283 

đồng so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 18,7% so với cùng kỳ 

năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 307 đồng lên mức 

36.511 đ/kg, vẫn thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này 

tăng theo đà tăng của giá Robusta trên sàn London, đạt 1.649 

USD/tấn, tăng 10 USD so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 20% 

so với cùng kỳ năm 2017 [7]. 

Theo các số liệu thống kê hải quan, tổng khối lượng cà phê xuất 

khẩu trong 11 tháng đầu năm đạt 1,28 triệu tấn về lượng giảm 

21,5% và kim ngạch đạt 2,92 tỉ USD giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 

trước. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 11 tháng đầu năm 

2017 đạt 2.279 USD/tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016 và 

đây cũng là mức giá kỷ lục trong 20 năm qua [7]. Trong khi đó, theo 

tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2017 đạt 

1,42 triệu tấn, giảm 20% so với năm 2016 [8].   

Dự án VnSAT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái canh và sản xuất cà 

phê bền vững bằng việc hỗ trợ cung cấp giống, tập huấn kỹ thuật 

và hỗ trợ về tín dụng cho nông dân tái canh cà phê. Tuy nhiên tại 

một số địa phương ở Tây Nguyên người dân vẫn chưa sử dụng 
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giống cây mới. Ví dụ, tại huyện Krông Pắc của tỉnh Đăk Lăk hiện có 

18.000 ha cà phê trong đó diện tích cà phê già cỗi, có nhu cầu tái 

canh đến năm 2020 khoảng hơn 3.800 ha (chiếm khoảng 21% tổng 

diện tích cà phê toàn huyện) [9].  

Nguồnthamkhảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. http://www.ico.org/Market-Report-17-18-e.asp 

[3]. http://coffee.ajca.or.jp/english/monthlydata 

[4]. https://www.agrimoney.com/ 

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[6]. Chi cục BVTV các tỉnh Tây Nguyên 

[7]. https://www.customs.gov.vn/default.aspx 

[8]. http://giacaphe.com/ 

[9]. https://tintaynguyen.com/nong-nghiep/ 

[10]. Reuters 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so tuần 
trước 

ĐắkLắk 
      

Giá đại lý 
      

CưM'gar (xôvối) 
  36.500   37.000   37.200   37.000  200 

EaH'leo (xôvối) 
  36.133   36.367   36.567   36.933  533 

KrôngNăng 
(xôvối) 

  36.433   36.767   36.767   37.133  467 

Giá công ty 
 

   
 

 

CưM'gar (xôvối) 
  37.000   37.500   37.700   37.500  200 

EaH'leo (xôvối) 
  37.000   37.300   37.400   37.800  575 

KrôngNăng 
(xôvối) 

  36.700   37.000   37.000   37.300  500 

LâmĐồng 
 

   
 

 

Giá đại lý 
 

   
 

 

BảoLâm (xôvối) 
  36.500   36.500   36.667   36.800  292 

LâmHà (xôvối) 
  36.300   36.600   36.700   36.600  300 

ĐàLạt (xôchè) 
  53.667   54.667   54.333   55.000  0 

Giácông ty 
 

   
 

 

BảoLâm (xôvối) 
  37.000   37.000   37.167   37.300  308 

LâmHà (xôvối) 
  37.100   37.400   37.500   37.200  525 

ĐàLạt (xôchè) 
  55.333   56.500   56.333   56.667  583 

ĐăkNông 
 

   
 

 

Giá đại lý 
 

   
 

 

Đăk Mil (xôvối) 
  36.350   36.650   36.800   36.600  425 

ĐắkR’lấp (xôvối) 
  35.833   36.133   36.133   36.533  475 

Đăk Song (xôvối) 
  35.950   34.750   36.250   36.650  100 

Giácông ty 
 

   
 

 

Đăk Mil (xôvối) 
  36.650   36.950   37.050   36.900  500 

ĐắkR’lấp (xôvối) 
  36.167   36.467   36.467   36.867  475 
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Đăk Song (xôvối) 
  36.300   35.100   36.600   37.000  100 

Gia Lai  
      

Giá đại lý 
      

ChưPưh (xôvối) 
  36.033   36.367   36.433   36.667  525 

Pleiku (xôvối) 
  36.267   36.500   36.533   36.800  525 

Giácông ty 
      

ChưPưh (xôvối) 
  36.233   36.533   36.633   36.833  517 

Pleiku (xôvối) 
  36.467   36.700   36.733   37.000  508 

Kon Tum  
  36.500   37.000   37.200   37.000  200 

Giá đại lý 
  36.133   36.367   36.567   36.933  533 

ĐắkTô (xôvối) 
  36.433   36.767   36.767   37.133  467 

ĐắkHà (xôvối) 
      

Giácông ty 
  37.000   37.500   37.700   37.500  200 

ĐắkTô (xôvối) 
  37.000   37.300   37.400   37.800  575 

ĐắkHà (xôvối) 
  36.700   37.000   37.000   37.300  500 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 
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